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Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 
Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 
Dưới đây là những nội dung cơ bản của Luật: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 
Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 

23/6/2014 tại kỳ họp thứ 7 (viết gọn là Luật BVMT năm 2014). Sau hơn 5 năm 
triển khai thực hiện, Luật BVMT năm 2014 đã góp phần tạo chuyển biến tích 
cực trong công tác BVMT. Nhận thức về trách nhiệm và hành động trong 
BVMT đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của toàn xã 
hội. Phương thức quản lý, giải quyết các vấn đề về môi trường đã có sự thay đổi 
từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa, kiểm soát các dự án 
có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế 
theo hướng bền vững. Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường và xu 
thế tăng mạnh về ô nhiễm môi trường trước đây đang được kiềm chế, giảm dần. 
Nền kinh tế có bước phát triển bền vững hơn, thân thiện hơn với môi trường. 
Tuy nhiên, Luật BVMT năm 2014 đang đứng trước yêu cầu cần phải được 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xuất phát từ các lý do chính sau: 

1. Môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp, chất lượng 
môi trường của nhiều khu vực vào một số thời điểm đã vượt ngưỡng cho 
phép 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua đã tạo áp lực lớn lên 
môi trường dẫn đến chất lượng môi trường của nhiều khu vực vượt ngưỡng cho 
phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải. Tình trạng ô nhiễm môi trường 
tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng, đặc biệt là tại các khu vực tập 
trung nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.  

Ô nhiễm nước mặt tại các lưu vực sông, nhất là lưu vực sông Nhuệ - Đáy, 
sông Bắc Hưng Hải, sông Cầu, Sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Sài Gòn - Đồng 
Nai đoạn chảy qua các đô thị, khu dân cư vẫn diễn ra bức xúc. Nước thải đô thị 
phát sinh ngày càng lớn hầu hết chưa qua xử lý, xả ra môi trường gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt trong các đô thị, khu dân cư; hạ tầng thu gom, xử lý chưa đáp 
ứng yêu cầu. Nhiều nguồn nước đã hết khả năng tiếp nhận chất thải trong khi 
vẫn phải đang tiếp nhận một lượng lớn nước thải. Nhiều dòng sông không còn 
khả năng tự làm sạch và bị biến thành nơi dẫn, tiêu thoát, chứa nước thải. 

Chất lượng không khí ở các đô thị, khu vực đông dân cư, nhất là tại thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng suy giảm, ngày càng trở nên 
nghiêm trọng; đặc biệt, tại một số thời điểm trong ngày và một số ngày trong 
năm khi có sự kết hợp giữa các yếu tố khí tượng, khí hậu, hiện tượng thời tiết 
sương mù với sự gia tăng các nguồn phát thải ô nhiễm không khí, chỉ số chất 
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lượng không khí có thời điểm vượt ngưỡng an toàn, nguy hại tới sức khỏe người 
dân (như bụi mịn PM2.5, SO2, CO,…), ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, gây 
tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân. Chất thải rắn (CTR) cũng đang là vấn đề 
nóng cần được giải quyết với hàng chục triệu tấn rác thải sinh hoạt, CTR công 
nghiệp, hàng trăm nghìn tấn chất thải nguy hại (CTNH), rác thải nhựa phát sinh 
hàng năm. Trong khi đó, hầu hết CTR chưa được phân loại tại nguồn, năng lực 
thu gom còn hạn chế, phần lớn được xử lý theo hình thức chôn lấp, nhiều bãi 
chôn lấp không hợp vệ sinh gây phát tán mùi ra các khu dân cư, gây bức xúc 
trong nhân dân. Vẫn còn nhiều điểm ô nhiễm tồn lưu, cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để, nhiều cơ sở công nghiệp nằm xen 
lẫn trong khu dân cư chậm được di dời. Ô nhiễm đất do dư lượng hóa chất bảo 
vệ thực vật; thoái hóa đất do xói mòn rửa trôi tại vùng đồi núi; hiện tượng mặn 
hóa, xâm nhập mặn tại các khu vực cửa sông; ô nhiễm môi trường nước xuyên 
biên giới vẫn tiếp tục diễn ra và có xu hướng gia tăng so với những năm trước. 

Số lượng động vật, thực vật hoang dã trong thiên nhiên bị đe dọa đã gia 
tăng đáng kể. Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp, xuống cấp về chất 
lượng, đặc biệt là các hệ sinh thái đất ngập nước, núi đá vôi, bãi bồi cửa sông 
ven biển,... làm mất nguồn cung cấp nước ngầm, nơi sinh sản, phát triển, cư trú 
của các loài sinh vật. Số loài và số cá thể các loài hoang dã giảm mạnh, nhiều 
loài bị săn bắt, khai thác, buôn bán trái phép nên nguy cơ bị tuyệt chủng cao; 
vẫn còn nguy cơ từ sinh vật ngoại lai xâm hại và rủi ro từ sinh vật biến đổi gen. 
Một số sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và rất nghiêm trọng xảy ra trên 
diện rộng trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sức khỏe của 
người dân, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, là bài học đắt giá về việc phát 
triển kinh tế thiếu bền vững. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
nhưng quan trọng và chủ yếu là một số công cụ quản lý môi trường chưa phát 
huy được hiệu lực, hiệu quả; các cách tiếp cận và công cụ quản lý mới chưa 
được thể chế hóa kịp thời trong công tác BVMT, phù hợp với xu thế chung của 
thế giới. 

2. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 qua hơn 5 năm triển khai thực 
hiện đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập, chồng chéo với một số văn bản 
quy phạm pháp luật khác; một số điều, khoản của Luật thiếu tính khả thi 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thực tiễn sau 5 năm thi hành 
cho thấy, Luật BVMT năm 2014 đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, bất cập, 
cụ thể là: 

- BVMT là nội dung có tính liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tuy 
nhiên, Luật BVMT năm 2014 chưa bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất, 
chưa thể hiện được vai trò là luật khung, chi phối các văn bản quy phạm pháp 
luật khác nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của công tác BVMT trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Các nội dung BVMT được quy định trong nhiều luật khác nhau 
như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước, Luật 
Khoáng sản, Luật Quy hoạch, Luật Thủy lợi… Tuy nhiên, giữa các luật này 
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nhiều điểm còn có sự giao thoa, chưa thống nhất, khoảng trống chưa được quy 
định đã ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BVMT.  

Cơ chế, chính sách BVMT chưa phù hợp và đồng bộ với thể chế kinh tế 
thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường theo nguyên tắc “Người gây ô 
nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi từ giá trị môi trường phải trả chi phí” để 
xử lý, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường chưa phát huy được vai trò là 
công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái 
môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. 
Các quy định của Luật BVMT năm 2014 chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi 
trường thuận lợi để khuyến khích sản xuất, tiêu thụ bền vững, phát triển dịch vụ 
môi trường, sản phẩm, hàng hoá thân thiện với môi trường, khuyến khích xã hội 
hóa trong một số hoạt động BVMT. 

- Các thủ tục hành chính (TTHC) về môi trường còn có sự phân tán, thiếu 
liên thông, tích hợp dẫn đến việc cùng một dự án, chủ đầu tư phải thực hiện các 
TTHC về môi trường của nhiều bên, nhiều cơ quan nhà nước, cần được tiếp tục 
cải cách, hợp nhất, liên thông nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại 
các Bộ, ngành, địa phương. 

- Một số vấn đề mới phát sinh về BVMT chưa có hành lang pháp lý để 
điều chỉnh: thực tế trong thời gian qua cho thấy, phát sinh nhiều sự cố ô nhiễm, 
suy thoái môi trường lớn, diễn ra trên diện rộng, bùng phát các điểm nóng về 
môi trường do xả thải. Tuy vậy, hiện nay chưa có cơ sở pháp lý về cơ chế, các 
tiêu chí sàng lọc, phân loại, phân luồng các dự án đầu tư theo mức độ rủi ro về 
môi trường; cơ chế kiểm soát đặc thù đối với các đối tượng có nguy cơ cao gây 
ô nhiễm, sự cố môi trường. Do đó, cần bổ sung các quy định về sàng lọc, phân 
loại, phân luồng dự án đầu tư, cơ chế đặc thù tăng cường kiểm soát đối với các 
đối tượng này để giải quyết thực tiễn quản lý môi trường đang đặt ra bức thiết 
hiện nay. 

- Việc tổ chức triển khai Luật BVMT năm 2014 còn thiếu hiệu quả. 
Nguyên nhân là do nội dung, trách nhiệm, phân công, phân cấp QLNN về 
BVMT chưa hợp lý, vẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn, trách nhiệm chưa đi đôi 
với quyền hạn, chưa phân định rõ trách nhiệm (một việc vẫn giao cho nhiều cơ 
quan chủ trì) nhất là đối với việc quản lý rác thải đô thị, nông thôn, ứng phó, 
khắc phục hậu quả sự cố môi trường. Các quy định của pháp luật mới chỉ chú 
trọng trách nhiệm từ phía Nhà nước, thiếu cơ chế phù hợp để phát huy hiệu quả 
sự tham gia của toàn xã hội, từng doanh nghiệp và người dân trong công tác 
BVMT.  

- Một số điều, khoản của Luật BVMT năm 2014 chỉ quy định về nguyên 
tắc nhưng không giao cơ quan nào quy định chi tiết thi hành dẫn đến thiếu tính 
khả thi, không được triển khai trên thực tế; các hành vi vi phạm pháp luật về 
BVMT ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi mức xử phạt và thời hiệu xử phạt 
chưa đủ sức răn đe, hạn chế về thẩm quyền, vì vậy kết quả thanh tra, kiểm tra và 
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xử lý vi phạm pháp luật về BVMT còn nhiều hạn chế.  

3. Hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ 
tác động mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra xu thế mới trong quản lý 
môi trường và phát triển bền vững, trong đó việc xây dựng nền kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế xanh đang trở thành xu thế chủ đạo trên phạm vi toàn cầu 

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự 
hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, nguy cơ ô nhiễm xuyên biên giới, ô 
nhiễm theo dòng chảy công nghệ lạc hậu, chất thải vào Việt Nam ngày càng lớn, 
trong khi đó chúng ta đang thiếu các công cụ hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn 
chặn từ xa. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, các công cụ quản lý môi 
trường là giải pháp quan trọng để giải quyết các thách thức này, đồng thời tận 
dụng được các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình 
hội nhập quốc tế mang lại. Các giải pháp này cũng sẽ góp phần thúc đẩy nhanh 
việc chuyển dịch từ mô hình kinh tế tuyến tính phát thải lớn sang các mô hình 
kinh tế ít phát thải các-bon, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh gia 
tăng nhanh dân số, sức ép của tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ các loại nhiên liệu 
và năng lượng làm gia tăng khai thác tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi 
trường và biến đổi khí hậu (BĐKH). Điều này càng có ý nghĩa với Việt Nam khi 
chúng ta đã có một thời gian dài phát triển chủ yếu dựa vào khai thác các nguồn 
tài nguyên, thâm dụng vào vốn tự nhiên sẵn có và đang đứng trước những thách 
thức nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và BĐKH. Thực 
tế cho thấy, để công tác BVMT hiệu quả thì phải gắn với mô hình tăng trưởng 
bền vững và phải được thể chế hóa trong Luật BVMT. 

4. Nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà 
nước về bảo vệ môi trường được ban hành, nhiều cam kết, điều ước quốc tế 
mà Việt Nam đã tham gia cần được thể chế hóa kịp thời 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quan điểm, chủ 
trương về phát triển bền vững, BVMT phải được gắn kết chặt chẽ với phát triển 
kinh tế - xã hội đã được tiếp tục được Đảng và Nhà nước ta mở rộng, sâu sắc 
hơn, thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo chính trị của Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định “bảo đảm sự hài hoà giữa tăng 
trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, 
công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, BVMT, phát triển xã hội bền 
vững”. Đây là phương hướng phát triển phù hợp với “Chương trình nghị sự phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc trong 15 năm tới” (2016 - 2030) được Đại hội 
đồng Liên hợp quốc thông qua tại khóa họp lần thứ 70 (ngày 25/9/2015) với 17 
mục tiêu phát triển bền vững (SDG), 169 chỉ tiêu cụ thể với lộ trình thực hiện tới 
năm 2030. Điều này cho thấy lựa chọn mô hình phát triển bền vững kinh tế - xã 
hội của đất nước cho thập niên tới là quyết tâm chính trị cao, quan điểm chỉ đạo 
quan trọng và nhất quán trong đường lối của Đảng và Nhà nước.  

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, đường lối nêu trên, Ban Chấp hành 
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Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, thể hiện 
những quan điểm, nhận thức mới về công tác BVMT gắn kết với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 
2020 mà Đảng đã đặt ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2007 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường  
định hướng xã hội chủ nghĩa là: “Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế 
với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an 
ninh, BVMT và ứng phó với BĐKH”. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 
03/6/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế 
tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa cũng nêu rõ: “Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đất 
đai, tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận 
thị trường đất đai, tài nguyên một cách minh bạch, bình đẳng theo cơ chế thị 
trường”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ: tích cực thực hiện 
"Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững" của Liên hợp quốc; triển 
khai chiến lược tăng trưởng xanh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững với phát triển xã hội bền vững; hoàn thiện pháp luật để tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã xác định một trong ba khâu 
đột phá là: “Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn 
thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, BVMT, 
nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế 
biển, các vùng biển, ven biển”. Đặc biệt, Kết luận số 56-KT/TW ngày 23/8/2019 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ 
động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT đã đặt ra 
các nhiệm vụ: “Cần đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH, 
quản lý tài nguyên và BVMT ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; 
môi trường không chỉ là không gian sinh tồn của con người, mà còn là điều kiện, 
nền tảng, yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Không đánh 
đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; thực hiện sàng lọc, lựa chọn đầu tư phát 
triển dựa trên các tiêu chí về môi trường. Bảo đảm hài hòa lợi ích, tạo động lực 
khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH, 
quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên và BVMT. Nghiên cứu xây 
dựng, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2014 theo hướng khắc phục 
các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ 
thống pháp luật về BVMT, bổ sung các quy định mới nhằm tạo môi trường pháp 
lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan”. 

Bên cạnh đó, cùng với xu hướng hội nhập quốc tế của thế giới và khu vực, 
trong thời gian qua, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương, trong đó có những nội 
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dung thể hiện các cam kết về môi trường, đa dạng sinh học và BĐKH. Các cam 
kết này rất cần được thể chế hóa kịp thời để được bảo đảm thực thi đầy đủ, thể 
hiện trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về 
BVMT, đồng thời tranh thủ các cơ hội tăng cường năng lực công tác BVMT của 
đất nước. Những quan điểm, chủ trương mới nói trên của Đảng và Nhà nước rất 
cần phải được thể chế hóa trong Luật BVMT để tạo hành lang pháp lý triển khai 
thực hiện trong thực tế. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT 
1. Mục đích xây dựng Luật 
Việc xây dựng Luật BVMT năm 2020 nhằm hoàn thiện thể chế, chính 

sách, quy định pháp luật về BVMT phù hợp với đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo hành lang pháp 
lý đồng bộ, thống nhất về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN 
về BVMT đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới, góp phần thúc 
đẩy phát triển bền vững. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật 
a) Thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

trong việc bảo đảm cùng với kinh tế - xã hội, các yêu cầu BVMT phải ở vị trí 
trung tâm của các quyết định phát triển, là điều kiện, nền tảng, yếu tố tiên quyết 
cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

b) Khắc phục các chồng chéo, xung đột pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, 
đồng bộ, toàn diện của hệ thống pháp luật về BVMT, bổ sung các quy định mới 
nhằm tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ liên quan. 

c) Có các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, tạo nền tảng pháp lý 
cho việc hình thành và phát triển các mô hình tăng trưởng bền vững thông qua 
việc đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải ít các-bon, áp 
dụng đầy đủ nguyên tắc “Người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền”, “Người 
hưởng lợi từ giá trị của môi trường phải chi trả”, phù hợp kinh tế thị trường, 
đồng thời phải điều chỉnh được mặt trái của kinh tế thị trường. Huy động và sử 
dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xã hội cho công tác 
BVMT.  

d) Đẩy mạnh cải cách TTHC; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, 
sự cố, suy thoái môi trường; lấy bảo vệ sức khoẻ Nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu; tăng cường công bố, công khai thông tin về môi trường. 

đ) Thống nhất QLNN về BVMT trên phạm vi cả nước; ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về BVMT để đáp ứng yêu cầu đặt ra 
trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp và cả hệ 
thống chính trị trong việc tham gia vào các hoạt động BVMT, từ hoạch định 
chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện, trong đó doanh nghiệp, người dân 
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phải đóng vai trò trung tâm. Có chế tài xử lý bảo đảm đủ tính răn đe để ngăn 
ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 
Luật BVMT năm 2020 được bố cục lại so với Luật BVMT năm 2014, đưa 

các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu 
xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi 
đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.  

Luật BVMT đồng bộ các công cụ quản lý môi trường theo từng giai đoạn 
của dự án, bắt đầu từ khâu xem xét chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, thực 
hiện dự án cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức và kết thúc dự án, bao 
gồm: chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), 
giấy phép môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường. 

Lần đầu tiên, Luật thiết kế khung chính sách hướng đến việc hình thành 
đạo luật về BVMT có tính tổng thể, toàn diện và hài hòa với hệ thống pháp luật 
về kinh tế - xã hội; cải cách mạnh mẽ, cắt giảm trên 40% TTHC, giảm thời gian 
thực hiện các TTHC, trong khoảng thời gian từ 20 ngày đến 85 ngày, góp phần 
giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. 

A. BỐ CỤC CỦA LUẬT 
Luật BVMT năm 2020 gồm 16 chương, 171 điều. Bố cục của Luật cụ thể 

như sau: 
- Chương I. Những quy định chung, gồm 06 điều (từ Điều 1 đến Điều 

6), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; 
nguyên tắc BVMT; chính sách của Nhà nước về BVMT; các hành vi bị nghiêm 
cấm trong hoạt động BVMT. 

- Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, 
gồm 04 mục, 15 điều (từ Điều 7 đến Điều 21), quy định về: 

+ Mục 1. BVMT, gồm 05 điều (từ Điều 7 đến Điều 11), quy định về quy 
định chung về BVMT nước mặt; hoạt động BVMT nước mặt; kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường nướt mặt; BVMT nước dưới đất; BVMT nước biển. 

+ Mục 2. BVMT không khí, gồm 03 điều (từ Điều 12 đến Điều 14), quy 
định về quy định chung về BVMT không khí; kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường không khí; trách nhiệm thực hiện quản lý chất lượng môi trường không 
khí. 

+ Mục 3. BVMT đất, gồm 05 điều (từ Điều 15 đến Điều 19), quy định về 
quy định chung về BVMT đất; phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; quản 
lý chất lượng môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất; trách 
nhiệm BVMT đất. 
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+ Mục 4. BVMT di sản thiên nhiên, gồm 02 điều (Điều 20 và Điều 21), 
quy định về di sản thiên nhiên và nội dung BVMT di sản thiên nhiên. 

Chương III. Chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT quốc gia; 
nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, gồm 03 điều (từ Điều 
22 đến Điều 24) quy định về chiến lược BVMT quốc gia; quy hoạch BVMT 
quốc gia; nội dung BVMT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

Chương IV. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường, giấy phép môi trường, gồm 04 mục, 26 điều (từ Điều 25 đến Điều 50), 
quy định về: 

+ Mục 1. Đánh giá môi trường chiến lược, gồm 03 điều (từ Điều 25 đến 
Điều 27), quy định về đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; 
thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; nội dung đánh giá môi trường chiến 
lược. 

+ Mục 2. Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ 
bộ tác động môi trường, gồm 02 điều (Điều 28 và Điều 29), quy định về tiêu chí 
về môi trường để phân loại dự án đầu tư; đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

+ Mục 3. Đánh giá tác động môi trường, 09 điều (từ Điều 30 đến Điều 
38), quy định về đối tượng phải thực hiện ĐTM; thực hiện ĐTM; nội dung của 
báo cáo ĐTM; tham vấn trong ĐTM; thẩm định báo cáo ĐTM; thẩm quyền 
thẩm định báo cáo ĐTM; quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM; 
trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm 
định báo cáo ĐTM; trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền báo cáo ĐTM. 

+ Mục 4. Giấy phép môi trường, gồm 12 điều (từ Điều 39 đến Điều 50), 
quy định về đối tượng phải có giấy phép môi trường; nội dung giấy phép môi 
trường; thẩm quyền cấp giấy phép môi trường; căn cứ và thời điểm cấp giấy 
phép môi trường; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường; cấp đổi, điều 
chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường; phí thẩm định 
cấp giấy phép môi trường; công trình BVMT và vận hành thử nghiệm công trình 
xử lý chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp giấy phép môi trường; quyền, 
nghĩa vụ của chủ dự án đầu tư, cơ sở được cấp giấy phép môi trường; trách 
nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường; đăng ký môi trường. 

Chương V. BVMT trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ; đô thị 
và nông thôn; trong một số lĩnh vực, gồm 03 mục, 23 điều (từ Điều 50 đến 
Điều 71), quy định về: 

+ Mục 1. BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gồm 06 
điều (từ Điều 50 đến Điều 55), quy định về BVMT đối với khu kinh tế; BVMT 
đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; BVMT đối với cụm công 
nghiệp; BVMT đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trách nhiệm tái chế 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu. 
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+ Mục 2. BVMT đô thị và nông thôn, gồm 04 điều (từ Điều 57 đến Điều 
60), quy định về BVMT khu đô thị, khu dân cư; BVMT nông thôn; BVMT nơi 
công cộng; BVMT đối với hộ gia đình, cá nhân. 

+ Mục 3. BVMT trong một số lĩnh vực, gồm 11 điều (từ Điều 61 đến Điều 
71), quy định về BVMT trong sản xuất nông nghiệp; BVMT trong hoạt động y 
tế và kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người; 
BVMT trong mai táng, hỏa táng; BVMT trong hoạt động xây dựng; BVMT 
trong hoạt động giao thông vận tải; BVMT trong hoạt động văn hóa, thể thao và 
du lịch; BVMT trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt 
động dầu khí; BVMT đối với cơ sở nghiên cứu, đào tạo, phòng thí nghiệm; 
BVMT trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm phân hủy; BVMT trong 
nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hóa; BVMT trong nhập khẩu phế 
liệu từ nước ngoài. 

Chương VI. Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác, gồm 
06 mục với 18 điều (từ Điều 72 đến Điều 89), quy định về: 

+ Mục 1. Quy định chung về quản lý chất thải, gồm 03 điều (từ Điều 72 
đến Điều 74), quy định về yêu cầu về quản lý chất thải; giảm thiểu, tái sử dụng, 
tái chế về xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương; 
kiểm toán môi trường. 

+ Mục 2. Quản lý CTR sinh hoạt, gồm 06 điều (từ Điều 75 đến Điều 80), 
quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao CTR sinh hoạt, điểm tập kết, trạm 
trung chuyển CTR sinh hoạt; thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt; xử lý CTR 
sinh hoạt; chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt; xử lý ô nhiễm, cải 
tạo môi trường bãi chôn lấp CTR sinh hoạt. 

+ Mục 3. Quản lý CTR công nghiệp thông thường, gồm 02 điều (Điều 81 
và Điều 82), quy định về phân loại, lưu giữ, vận chuyển CTR công nghiệp thông 
thường; xử lý CTR công nghiệp thông thường. 

+ Mục 4. Quản lý CTNH, gồm 03 điều (từ Điều 83 đến Điều 85), quy 
định về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển CTNH; xử lý CTNH; 
trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH. 

+ Mục 5. Quản lý nước thải, gồm 02 điều (Điều 86 và Điều 87), quy định 
về thu gom, xử lý nước thải; hệ thống xử lý nước thải. 

+ Mục 6. Quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác, gồm 02 điều 
(Điều 88 và Điều 89), quy định về quản lý và kiểm soát bụi, khí thải; quản lý và 
kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu. 

Chương VII. Ứng phó với BĐKH, gồm 07 điều (từ Điều 90 đến Điều 96) 
quy định về thích ứng với BĐKH; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; bảo vệ tầng 
ô-dôn; lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược quy hoạch; cơ sở 
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dữ liệu quốc gia về BĐKH; báo cáo quốc gia ứng phó với BĐKH; thực hiện cam 
kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn. 

Chương VIII. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường, 
gồm 09 điều (từ Điều 97 đến Điều 105), quy định về hệ thống quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường; nguyên tắc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường về chất lượng môi trường xung quanh, quy chuẩn kỹ thuật môi trường về 
giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
sản phẩm, hàng hóa, thiết bị; nguyên tắc xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường về chất lượng môi trường xung quanh; yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường về chất thải, quản lý chất thải, quản lý phế liệu nhập khẩu từ 
nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường; tiêu chuẩn môi trường; xây dựng, thẩm định và công bố 
tiêu chuẩn môi trường; áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất. 

Chương IX. Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 
và báo cáo môi trường, gồm 03 mục với 16 điều (từ Điều 106 đến Điều 120), 
quy định về: 

+ Mục 1. Quan trắc môi trường, gồm 08 điều (từ Điều 106 đến Điều 113), 
quy định về quy định chung về quan trắc môi trường; hệ thống quan trắc môi 
trường; đối tượng quan trắc môi trường; trách nhiệm quan trắc môi trường; điều  
kiện hoạt động quan trắc môi trường; quan trắc nước thải; quan trắc bụi, khí thải 
công nghiệp; quản lý số liệu quan trắc môi trường. 

+ Mục 2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường, gồm 03 điều 
(từ Điều 114 đến Điều 116), quy định về thông tin về môi trường; hệ thống 
thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường; dịch vụ công trực tuyến về môi trường. 

+ Mục 3. Báo cáo môi trường, gồm 04 điều (từ Điều 117 đến Điều 120), 
quy định về chỉ tiêu thống kê về môi trường; báo cáo công tác BVMT; báo cáo 
công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; báo cáo hiện 
trạng môi trường. 

Chương X. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt 
hại về môi trường, gồm 02 mục với 15 điều (từ Điều 121 đến Điều 135), quy 
định về: 

+ Mục 1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, gồm 09 điều (từ Điều 
121 đến Điều 129), quy định về quy định chung về phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường; trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường; phân cấp sự cố môi 
trường và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường; chuẩn bị ứng phó sự cố môi 
trường; tổ chức ứng phó sự cố môi trường; phục hồi môi trường sau sự cố môi 
trường; trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ và cơ quan chuyên môn các cấp; tài chính cho ứng phó sự cố môi 
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trường; công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phòng 
ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

+ Mục 2. Bồi thường thiệt hại về môi trường, gồm 06 điều (từ Điều 130 
đến Điều 135), quy định về thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường và 
nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; trách nhiệm 
yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại về môi trường; xác định thiệt 
hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết bồi thường thiệt hại về môi 
trường; chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường; giám định thiệt hại do suy 
giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường. 

Chương XI. Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực BVMT, gồm 04 
mục với 21 điều (từ Điều 136 đến Điều 154), quy định về: 

+ Mục 1. Công cụ kinh tế cho BVMT, gồm 05 điều (từ Điều 136 đến Điều 
140), quy định về chính sách thuế, phí về BVMT; ký quỹ BVMT; chi trả dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên; tổ chức và phát triển thị trường các-bon; bảo hiểm trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường. 

+ Mục 2. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ và phát triển kinh tế môi trường, gồm 
07 điều (từ Điều 141 đến Điều 147), quy định về ưu đãi, hỗ trợ về BVMT; kinh 
tế tuần hoàn; phát triển ngành công nghiệp môi trường; phát triển dịch vụ môi 
trường; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; mua sắm xanh; khai thác, sử 
dụng và phát triển vốn tự nhiên. 

+ Mục 3. Nguồn lực về BVMT, gồm 05 điều (từ Điều 148 đến Điều 152), 
quy định về nguồn lực cho BVMT; tín dụng xanh; trái phiếu xanh; quỹ BVMT; 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ về 
BVMT. 

+ Mục 4. Giáo dục và truyền thông về BVMT, gồm 02 điều (Điều 153 và 
Điều 154), quy định về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng về BVMT; truyền thông, 
phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật về BVMT. 

Chương XII. Hội nhập và hợp tác quốc tế về BVMT, gồm 02 điều (Điều 
155 và Điều 156), quy định về nguyên tắc hội nhập và hợp tác quốc tế về 
BVMT; trách nhiệm trong hội nhập quốc tế về BVMT. 

Chương XIII. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội – 
nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong BVMT, gồm 03 điều (từ Điều 157 đến 
Điều 159), quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của cộng 
đồng dân cư. 

Chương XIV. Kiểm toán, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường, gồm 04 điều (từ Điều 160 đến Điều 
163), quy định về kiểm tra, thanh tra về BVMT, kiểm toán trong lĩnh vực môi 
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trường; xử lý vi phạm; tranh chấp về môi trường; khiếu nại, tố cáo về môi 
trường. 

Chương XV. Trách nhiệm QLNN về BVMT, gồm 05 điều (từ Điều 164 
đến Điều 168), quy định về nội dung QLNN về BVMT; trách nhiệm QLNN về 
BVMT của Chính phủ; trách nhiệm QLNN về BVMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; trách nhiệm QLNN về BVMT của Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách 
nhiệm QLNN về BVMT của UBND các cấp. 

Chương XVI. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 169 và Điều 
170), quy định về sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan đến BVMT; hiệu lực 
thi hành. 

B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT 
1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
Luật BVMT cơ bản kế thừa các quy định của Luật hiện hành, đồng thời 

bỏ quy định về chính sách, biện pháp về nguồn lực để BVMT tại phạm vi điều 
chỉnh và bổ sung cụm từ “cộng đồng dân cư” vào phạm vi điều chỉnh, đối tượng 
áp dụng nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư 
đối với công tác BVMT. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Luật quy định về hoạt 
động BVMT; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động BVMT (Điều 1). Về đối tượng 
áp dụng, Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 
và cá nhân trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, 
vùng biển, lòng đất và vùng trời (Điều 2). 

1.2. Về giải thích từ ngữ 
Luật BVMT chỉnh sửa 11 từ ngữ (môi trường; hoạt động BVMT; quy 

hoạch BVMT; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường; ô nhiễm môi trường; quan trắc môi trường; khí 
nhà kính; ứng phó biến đổi khí hậu; tín chỉ cac-bon); bổ sung 17 từ ngữ (đánh 
giá sơ bộ môi trường chiến lược; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; 
chất ô nhiễm khó phân hủy; chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; chất thải rắn; 
đồng xử lý chất thải; hạ thầng kỹ thuật BVMT; vận hành thử nghiệm chương 
trình xử lý chất thải; cộng đồng dân cư; hiệu ứng nhà kính; giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính; hạn ngạch phát thải khí nhà kính; tầng ô-dôn; kỹ thuật hiện có tốt 
nhất; khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung; chủ dự án đầu tư); bỏ 07 từ 
ngữ (phát triển bền vững; sức khỏe môi trường; công nghiệp môi trường; quản 
lý chất thải; hồ sơ môi trường; an ninh môi trường; thông tin môi trường). Theo 
đó, Điều 3 Luật BVMT đã giải thích 38 từ ngữ sau: môi trường; hoạt động 
BVMT; thành phần môi trường; quy hoạch BVMT quốc gia; đánh giá môi 
trường chiến lược; đánh giá sơ bộ tác động môi trường; giấy phép môi trường; 
đăng ký môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi trường; quy chuẩn kỹ thuật môi 
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trường; tiêu chuẩn môi trường; ô nhiễm môi trường; suy thoái môi trường; sự cố 
môi trường; chất ô nhiễm; chất ô nhiễm khó phân hủy; chất ô nhiễm hữu cơ khó 
phân hủy; chất thải; CTR; CTNH; đồng xử lý chất thải; kiểm soát ô nhiễm; khả 
năng chịu tải của môi trường; hạ tầng kỹ thuật BVMT; quan trắc môi trường; 
vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; phế liệu; cộng đồng dân cư; khí 
nhà kính; hiệu ứng nhà kính; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; ứng phó với 
BĐKH; hạn ngạch phát thải khí nhà kính; tầng ô-dôn; tín chỉ các-bon; kỹ thuật 
hiện có tốt nhất; khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; chủ dự án đầu tư. 

1.3. Nguyên tắc bảo vệ môi trường; chính sách của Nhà nước về bảo 
vệ môi trường 

Luật BVMT năm 2020 kế thừa các quy định của Luật BVMT năm 2014 
và chỉnh lý, bổ sung một số quy định về nguyên tắc BVMT; chính sách của Nhà 
nước về BVMT, theo đó: 

- Về nguyên tắc BVMT, Điều 4 Luật BVMT năm 2020 quy định cụ thể: 
(1) BVMT là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng 
đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân; (2) BVMT là điều kiện, nền tảng, yếu tố 
trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt động BVMT 
phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá 
trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển; (3) BVMT gắn kết hài hòa 
với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người 
được sống trong môi trường trong lành; (4) Hoạt động BVMT phải được tiến 
hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, 
sự cố, suy thoái môi  trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh 
chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên 
của chất thải; (5) BVMT phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, 
lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; (6) Cơ quan, tổ chức, cộng đồng 
dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng 
góp tài chính cho hoạt động BVMT; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường 
phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo 
quy định của pháp luật; (7) Hoạt động BVMT  bảo đảm không gây phương hại 
chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, gắn liền với BVMT khu vực và toàn cầu. 

- Về chính sách của Nhà nước về BVMT, Điều 5 Luật BVMT quy định cụ 
thể: (1) Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia 
đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động BVMT; (2) 
Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp 
khác để tăng cường việc tuân thủ pháp luật về BVMT, xây dựng văn hóa 
BVMT; (3) Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, BVMT di sản thiên nhiên; khai 
thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng 
sạch và năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật BVMT; (4) Ưu tiên xử lý 
ô nhiễm môi trường, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng 
BVMT khu dân cư; (5) Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho BVMT; bố trí 
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khoản chi riêng cho BVMT trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ tăng dần theo 
khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ BVMT; ưu tiên nguồn 
kinh phí cho các nhiệm vụ trọng điểm về BVMT; (6) Bảo đảm quyền lợi của tổ 
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động BVMT; 
ưu đãi, hỗ trợ hoạt động BVMT; thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường; (7) Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô 
nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao và áp dụng công nghệ tiên 
tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất; 
tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về BVMT; (8) Tôn vinh, khen thưởng cơ 
quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích cực 
trong hoạt động BVMT theo quy định của pháp luật; (9) Mở rộng, tăng cường 
hội nhập, hợp tác quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về BVMT; (10) Thực 
hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường; áp dụng công cụ quản lý 
môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình 
và dự án đầu tư; (11) Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế 
xanh trong xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

1.4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường 
Điều 6 Luật BVMT năm 2020 kế thừa các quy định của Luật BVMT năm 

2014, đồng thời chỉnh lý, bổ sung một số quy định về hành vi bị nghiêm cấm 
trong hoạt động BVMT. Theo đó, Luật quy định cụ thể 14 hành vi bị nghiêm 
cấm, bao gồm: (1) Vận chuyển, chôn, lấp, đồ, thải, đốt CTR, CTNH không đúng 
quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về BVMT; (2) Xả nước thải, xả khí 
thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường; (3) Phát 
tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho 
con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch 
bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; 
(4) Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi 
trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí; (5) Thực hiện dự án 
đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về BVMT; 
(6) Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi 
hình thức; (7) Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử 
dụng để phá dỡ, tái chế; (8) Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động 
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật 
về BVMT và quy định khác của pháp luật có liên quan.(9) Che giẩu hành vi gây 
ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch thông tin, gian đối trong hoạt động 
BVMT dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường; (10) Sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử 
dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép 
theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; (11) Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái 
xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc 
tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước CHXHCN Việt Nam là thành 
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viên; (12) Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên; (13) Phá hoại, xâm 
chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động BVMT; (14) Lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về BVMT. 

2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH MỚI CỦA 
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

2.1. Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong 
công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát 
huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của 
cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường  

- Thời gian qua, cộng đồng dân cư đã thể hiện vai trò ngày càng quan 
trọng trong công tác BVMT, tiêu biểu nhất là thông qua việc hình thành các mô 
hình cộng đồng tham gia BVMT hiệu quả. Sự tham gia của cộng đồng dân cư 
trong việc thu thập, cung cấp thông tin về BVMT; tham gia đánh giá kết quả 
BVMT của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật BVMT năm 2014 chưa quy định 
cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác BVMT, vì vậy chưa đẩy mạnh, 
phát huy được vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT. 
Luật BVMT năm 2020 đã bổ sung “cộng đồng dân cư” vào phạm vi điều chỉnh 
và đối tượng áp dụng (Điều 2 và khoản 28 Điều 3) nhằm khẳng định vị trí, vai 
trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác BVMT cũng như thực 
hiện một trong những mục tiêu xuyên suốt của Luật là bảo vệ sức khỏe người 
dân, bảo đảm người dân được sống trong môi trường trong lành.  

Nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng dân cư phát huy được vai trò của mình 
trong công tác BVMT, Luật đã bổ sung quy định thiết lập hệ thống trực tuyến 
tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị, tham vấn của tổ chức, cá nhân và 
cộng đồng dân cư về BVMT (khoản 5 Điều 159), qua đó giúp cộng đồng dân cư 
có thể tham gia giám sát hoạt động BVMT thông qua công nghệ thông tin, tương 
tác các ứng dụng thông minh trên điện thoại di động.  

- Vấn đề công khai thông tin đã được quy định xuyên suốt, thống nhất 
trong Luật BVMT năm 2020 theo các nội dung cụ thể về BVMT, cùng với một 
khoản riêng quy định việc cung cấp, công khai thông tin về môi trường (khoản 3 
Điều 114). Cụ thể, Luật đã bổ sung nguyên tắc hoạt động BVMT phải được 
công khai, minh bạch (khoản 4 Điều 4); quy định rõ trách nhiệm công khai 
thông tin liên quan đến chất lượng môi trường không khí (Điều 14), chất lượng 
môi trường đất (Điều 19), CTNH (khoản 7 Điều 85), kết quả quan trắc chất thải 
(khoản 4 Điều 113); chủ trương của Nhà nước là khuyến khích tổ chức, cá nhân 
tham gia đóng góp, cung cấp thông tin về môi trường; trách nhiệm của Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh và của chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
khu sản xuất, kinh doanh tập trung, cụm công nghiệp trong việc cung cấp, công 
khai thông tin về môi trường.  

- Lần đầu tiên quy định việc công khai danh sách hội đồng thẩm định báo 
cáo ĐTM (khoản 11 Điều 34); dành một điều quy định công khai thông tin và sự 
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tham gia của cộng đồng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (Điều 
129). Việc công bố, công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
ĐTM của cơ quan thẩm định, công khai báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt 
kết quả thẩm định của chủ dự án, nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, trừ thông 
tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật để lấy ý kiến của các bên liên quan cũng đã được quy định cụ thể trong 
Luật. Hình thức công khai được thực hiện thông qua cổng thông tin của cơ quan, 
tổ chức, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác, bảo 
đảm thuận tiện cho những đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin; giao 
Chính phủ quy định chi tiết nội dung và việc quản lý thông tin về môi trường; 
trình tự, thủ tục, thời điểm và hình thức cung cấp, công khai thông tin về môi 
trường. 

- Lần đầu tiên, trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn cộng đồng 
dân cư được quy định ngay từ khi lập báo cáo ĐTM (Điều 33). Trong đó, đã quy 
định rõ trách nhiệm thực hiện tham vấn, đối tượng tham vấn, nội dung tham vấn 
chủ yếu, hình thức tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM; kết quả tham vấn 
cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức liên quan là thông tin quan trọng để chủ dự 
án nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi 
trường và hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án. Trong quá trình lập hồ sơ đề nghị 
cấp GPMT, Luật cũng đã quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham 
vấn ý kiến các bên có liên quan.  

2.2. Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư 
theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động 
xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có 
công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính  

- Luật BVMT năm 2020 đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy 
quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật 
tự nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế; BVMT 
không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải; các hoạt động sản xuất, phát 
triển phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Đồng 
thời, Luật cũng đặt ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường nhằm thực hiện mục 
tiêu bảo đảm người dân Việt Nam được hưởng chất lượng môi trường ngang 
bằng với các nước trên thế giới và cũng hài hòa với quy định của quốc tế để góp 
phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT, ứng phó với 
BĐKH. 

- Lần đầu tiên, Luật tiếp cận phương pháp quản lý môi trường xuyên suốt, 
khoa học đối với dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường; sàng lọc, không 
khuyến khích các dự án không tuân theo quy luật tự nhiên, chiếm dụng lớn diện 
tích rừng, đất lúa, tác động đến các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn; áp dụng 
công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn từ việc xây dựng chiến 
lược, quy hoạch đến thực hiện dự án đầu tư.  
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Theo đó, dự án đầu tư được phân thành 04 nhóm: có nguy cơ tác động xấu 
đến môi trường mức độ cao, có nguy cơ, ít có nguy cơ hoặc không có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường (Điều 28). Tương ứng với từng đối tượng dự án cụ 
thể, cơ quan QLNN về BVMT sẽ áp dụng các cơ chế quản lý phù hợp, cụ thể là: 

+ Quy định chỉ đối tượng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức 
độ cao (nhóm I) mới phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường (Điều 29). Quy 
định này nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, gồm: 
giảm TTHC cho nhiều nhà đầu tư, theo đó các dự án không thuộc nhóm I sẽ 
không phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường nhằm tiết kiệm được thời gian 
và chi phí; 

+ Áp dụng đầy đủ các công cụ môi trường để quản lý, sàng lọc dự án đầu 
tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao (đánh giá sơ bộ tác động 
môi trường, ĐTM, cấp GPMT nếu phát sinh chất thải); đối với các dự án áp 
dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường được cấp GPMT ngay từ giai 
đoạn nghiên cứu khả thi và tổ chức hậu kiểm (thông qua thanh tra, kiểm tra) khi 
dự án đi vào hoạt động hoặc chỉ phải đăng ký môi trường (không phải là TTHC, 
được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, đơn giản) tại UBND cấp xã. Bên cạnh 
đó, Luật cũng cải cách mạnh mẽ TTHC thông qua việc tích hợp toàn bộ các giấy 
phép, giấy xác nhận về môi trường vào chung 01 GPMT và bãi bỏ các giấy phép 
có liên quan; 

+ Xác lập lại đúng vai trò hoạt động quan trắc chất thải của doanh nghiệp, 
Luật quy định các đối tượng xả nước thải, bụi, khí thải lớn ra môi trường phải 
quan trắc định kỳ; đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục bao gồm các cơ sở 
thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với lưu lượng phát thải trung 
bình trở lên và cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 
với lưu lượng phát thải lớn, các khu, cụm công nghiệp. Đối tượng, thông số, tần 
suất quan trắc cụ thể sẽ do Chính phủ quy định để phù hợp với điều kiện phát 
triển khoa học, công nghệ và yêu cầu BVMT trong từng thời kỳ. 

2.3. Đã định chế nội dung sức khỏe môi trường; bổ sung nhiều giải 
pháp bảo vệ các thành phần môi trường, đặc biệt là môi trường không khí, 
môi trường nước 

- Nội dung sức khỏe môi trường tuy không có quy định riêng nhưng đã 
được định chế trong toàn bộ Luật BVMT năm 2020 thông qua việc bảo vệ các 
thành phần môi trường, qua đó bảo vệ sức khỏe người dân, bảo đảm quyền mọi 
người được sống trong môi trường trong lành. Luật đã bổ sung nội dung quản lý 
các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; quy định rõ trách 
nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
UBND cấp tỉnh trong theo dõi, kiểm soát, phòng ngừa các chất ô nhiễm ảnh 
hưởng đến sức khỏe con người cũng như đánh giá mối quan hệ giữa sức khỏe 
môi trường với sức khỏe con người, đặc biệt là mối quan hệ giữa ô nhiễm môi 
trường với các loại bệnh dịch mới. 
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- Riêng ô nhiễm không khí và môi trường nước mặt đang là vấn đề bức 
xúc tại các lưu vực sông và đô thị lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay hành 
lang pháp lý chưa đầy đủ để quản lý chất lượng môi trường không khí, chất 
lượng môi trường nước và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp với tình 
trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn. Để giải quyết vấn đề bức xúc nêu 
trên, Luật đã quy định việc lập và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi 
trường nước mặt (Điều 9), môi trường không khí (Điều 12) nhằm nâng cao hiệu 
quả bảo vệ các thành phần môi trường; đồng thời, quy định về tiêu chí và phân 
loại khu vực ô nhiễm môi trường đất (Điều 16), quy định nội dung về xử lý, cải 
tạo và phục hồi môi trường đất (Điều 18).  

Luật cũng đã quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc xây 
dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường 
không khí; đánh giá, theo dõi chất lượng môi trường không khí và công khai 
thông tin; cảnh báo cho cộng đồng và triển khai các biện pháp xử lý trong 
trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm; tổ chức thực hiện biện 
pháp khẩn cấp trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm 
nghiêm trọng (khoản 3 Điều 14).  

Không chỉ được quy định ở các nội dung về bảo vệ chất lượng môi trường 
không khí, đất, nước, việc bảo vệ các thành phần môi trường này còn được thể 
hiện tại nhiều nội dung có liên quan trong Luật như các nội dung về quản lý 
nước thải, quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác cũng như các nội dung 
về quản lý CTR (sẽ góp phần giảm tác động đến môi trường đất, nước và không 
khí), quan trắc các thành phần môi trường… 

2.4. Thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn; định hướng cách thức quản 
lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam 

- Hiện nay, tỷ lệ chôn lấp rác thải ở Việt Nam còn cao, một trong các 
nguyên nhân là do rác thải chưa được phân loại dẫn đến khó khăn trong xử lý. 
Để khắc phục tình trạng này, Luật BVMT năm 2020 đã quy định việc thu phí rác 
thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia 
đình hoặc đầu người như hiện nay. Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy 
người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực 
hiện việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao, thông qua quy định rác 
thải sinh hoạt phải được phân làm 03 loại: (a) CTR có khả năng tái sử dụng, tái 
chế; (b) chất thải thực phẩm; (c) CTR sinh hoạt khác (Điều 75). Bộ Tài Nguyên 
và Môi trường đã nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình và kinh nghiệm của các quốc 
gia trên thế giới hiện đang thực hiện rất thành công việc thu phí xử lý rác thải 
qua hình thức bán bao bì, thiết bị đựng rác như Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc 
gia phát triển khác.  

Để bảo đảm tính khả thi của cơ chế này, Luật đã đưa ra một số quy định 
như: (i) UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể CTR sinh hoạt khác 
phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 
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và Môi trường; có chính sách khuyến khích việc phân loại riêng CTNH trong 
CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân (khoản 2 Điều 75); (ii) Cơ sở 
thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển CTR 
sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng 
quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của CTR 
sinh hoạt khác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 của Luật này (khoản 2 
Điều 77); (iii) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận 
động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại CTR sinh hoạt 
tại nguồn. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm giám sát 
việc phân loại CTR sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân (khoản 7 Điều 76); 
(iv) UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật 
về BVMT trong việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt xử lý hành vi vi phạm 
pháp luật về quản lý CTR sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến 
nghị, phản ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 
đến việc thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt; chủ trì, phối hợp với cơ sở thu 
gom, vận chuyển CTR sinh hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở 
cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom CTR sinh hoạt; 
hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyên giao CTR sinh hoạt cho cơ sở thu gom, 
vận chuyển hoặc đến sân tập kết đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư 
giám sát và công khai trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom 
CTR sinh hoạt (khoản 7 Điều 77). Ngoài ra, rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia 
đình, cá nhân khu vực nông thôn sau khi phân loại được khuyến khích tận dụng 
tối đa lượng chất thải thực phẩm làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi để 
phù hợp với điều kiện nông thôn tại Việt Nam (khoản 4 Điều 75). 

- Nhằm hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, tái sử 
dụng phế liệu trong nước để hạn chế việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất, ngoài quy định trách nhiệm phân loại CTR công nghiệp phát sinh từ cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thành các loại: (1) nhóm CTR công nghiệp 
thông thường được tái sử dụng, tái chế làm nguyên liệu sản xuất; (2) nhóm  CTR 
đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong sản xuất 
vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng; (3) nhóm CTR công nghiệp thông thường 
phải xử lý (khoản 1 Điều 81), Luật lần đầu tiên đã quy định trách nhiệm mở 
rộng của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì có khả năng 
tái chế/khó có khả năng tái chế phải thu hồi với tỷ lệ và quy cách bắt buộc hoặc 
thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc cơ chế đóng góp tài chính để hỗ trợ tái chế sản 
phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu. 

2.5. Lần đầu tiên chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên 
nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan 
chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương 

- Việc thực hiện song song thủ tục cấp giấy phép, giấy xác nhận về môi 
trường (do cơ quan QLNN về BVMT thực hiện) với cấp phép xả nước thải vào 
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công trình thủy lợi (do cơ quan QLNN về công trình thủy lợi thực hiện) trong 
thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, cụ thể là: một đối tượng là nước 
thải của doanh nghiệp xả thải vào công trình thủy lợi tiếp tục phải thực hiện hai 
TTHC có nhiều nội dung tương đồng; không bảo đảm nguyên tắc quản lý tổng 
hợp về tài nguyên nước; phân tán chức năng QLNN đối với đối tượng là nước 
thải xả vào công trình thủy lợi; việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành vi xả 
nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật vào công trình thủy lợi do các cơ quan 
QLNN về thủy lợi không được kịp thời, thường xuyên, hiệu quả (do pháp luật về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi không có chế tài xử lý hành 
vi này). 

Để khắc phục vấn đề này, Luật BVMT năm 2020 đã bãi bỏ thủ tục cấp 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi mà 
lồng ghép nội dung này trong GPMT nhằm thống nhất trách nhiệm, thẩm quyền 
và nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; đồng thời, giảm TTHC mạnh 
mẽ cho doanh nghiệp. Song song với chế định này, Luật cũng đã bổ sung trách 
nhiệm, thẩm quyền tham gia, phản biện và đồng thuận của cơ quan quản lý công 
trình thủy lợi ngay từ giai đoạn ĐTM cho đến khi cấp GPMT đối với cơ sở xả 
nước thải vào công trình thủy lợi nhằm tăng cường công tác phối hợp của các cơ 
quan (điểm d khoản 3 Điều 34). 

Luật đã phân cấp mạnh mẽ cho địa phương thông qua chế định giao 
UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thẩm định báo cáo 
ĐTM đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết 
định đầu tư của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (quy định 
hiện hành phân cấp các Bộ, ngành đều có thể thẩm định báo cáo ĐTM) đồng 
thời quy định các Bộ có liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh 
trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả (điểm b khoản 2 Điều 35). 
Quy định này sẽ bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công 
tác kiểm tra, giám sát, cấp phép sau này và phù hợp với xu hướng phân cấp cho 
địa phương như hệ thống pháp luật hiện hành. 

2.6. Lần đầu chế định cụ thể về kiểm toán môi trường nhằm tăng cường 
năng lực, hiệu quả quản lý môi trường của doanh nghiệp 

- Tiếp thu kinh nghiệm thành công của quốc tế về kiểm toán môi trường 
được áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm đánh giá mức độ 
hiệu quả sử dụng tiết kiệm tài nguyên, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và 
BVMT, Luật BVMT năm 2020 đã bổ sung nội dung về kiểm toán môi trường 
nhằm điều chỉnh hoạt động kiểm toán trong nội bộ tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ do đơn vị tự thực hiện hoặc thông qua dịch vụ kiểm toán. Mục 
đích của hoạt động này nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường của 
doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhận biết lỗ hổng trong quản lý môi trường và 
có giải pháp điều chỉnh hoạt động quản lý môi trường được hiệu quả hơn. Theo 
đó, Điều 74 Luật BVMT quy định: (1) Kiểm toán môi trường là việc xem xét, 
đánh giá có hệ thống, toàn diện hiệu qủa quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm 



21 
 
của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Nội dung chính của kiểm toán môi 
trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm: (a) Việc sử dụng 
năng lượng, hóa chất, nguyên liệu, phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất; (b) Kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; (3). Khuyến 
khích cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tự thực hiện kiểm toán môi trường; (4) 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật hoạt động tự kiểm 
toán môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

- Luật cũng đã bổ sung quy định Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán 
trong lĩnh vực môi trường theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và pháp 
luật có liên quan (khoản 5 Điều 160). 

2.7. Cụ thể hóa các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát 
triển thị trường các-bon trong nước 

Chương IV Luật BVMT năm 2014 đã quy định về ứng phó BĐKH. Tuy 
nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương 
khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể nội dung 
thích ứng BĐKH, do vậy, Luật BVMT năm 2020 đã bổ sung các quy định về 
thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn, trong 
đó xác định nội dung và trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, 
ngành liên quan và địa phương về thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính; bổ sung quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào 
hệ thống chiến lược, quy hoạch, thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ 
tầng ô-dôn.  

- Quy định về thích ứng với BĐKH: Luật BVMT năm 2020 quy định thích 
ứng với BĐKH là các hoạt động nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hệ 
thống tự nhiên và xã hội, giảm thiểu tác động tiêu của của BĐKH và tận dụng cơ 
hội do BĐKH mang lại. Nội dung thích ứng với BĐKH bao gồm: (a) Đánh giá 
tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH đối với các 
lĩnh vực, khu vực và cộng đồng dân cư trên cơ sở kịch bản BĐKH và dự báo 
phát triển kinh tế - xã hội; (b) Triển khai hoạt động thích ứng với BĐKH, giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai, mô hình thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng và dựa vào 
hệ sinh thái; ứng phó với nước biển dâng và ngập lụt đô thị; (c) Xây dựng, triển 
khai hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với BĐKH. Đồng thời, 
Luật quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ, cơ quan 
ngang Bộ và UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy 
định về thích ứng với BĐKH (Điều 90). 

- Quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Luật BVMT năm 2020 
quy định các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và 
nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây 
hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), 
sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen trifluoride (NF3). Nội dung của giảm nhẹ 
phát thải nhà kính bao gồm: (a) Tổ chức thực hiện hoạt động giảm nhẹ phát thải 
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khí nhà kính và hấp thụ khí nhà kính theo lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của đất nước và cam kết quốc tế; (b) 
Kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính cấp quốc gia, cấp ngành, lĩnh vực và cấp cơ sở có liên quan; (c) Kiểm tra 
việc tuân thủ quy định về kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, 
việc thực hiện cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 
(d) Xây dựng và triển khai cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước 
CHXHCN Việt Nam là thành viên; (đ) Tổ chức và phát triển thị trường các-bon 
trong nước. Bên cạnh đó, Luật giao trách nhiệm cụ thể đối với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; Bộ quản lý lĩnh vực thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà 
kính; UBND cấp tỉnh; cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính; đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này 
(Điều 91). 

Đặc biệt, Luật đã lần đầu tiên chế định về tổ chức và phát triển thị trường 
các-bon như là công cụ để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính trong nước, góp 
phần thực hiện đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính do Việt Nam cam 
kết khi tham gia Thỏa thuận Paris về BĐKH. Trong đó, quy định rõ đối tượng 
được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính và có quyền trao đổi, mua bán 
trên thị trường các-bon trong nước; căn cứ xác định hạn ngạch phát thải khí nhà 
kính; trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức liên quan trong việc phân bổ 
hạn ngạch phát thải khí nhà kính; lộ trình và thời điểm triển khai thị trường 
các-bon trong nước để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và 
điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên (Điều 139). 

- Quy định về bảo vệ tầng ô-dôn: Luật BVMT năm 2020 quy định bảo vệ 
tầng ô-dôn là hoạt động ứng phó với BĐKH nhằm ngăn ngừa sự suy giảm tầng 
ô-dôn, hạn chế tác động có hại của bức xạ cực tím từ Mặt Trời. Nội dung bảo vệ 
tầng ô-dôn bao gồm: (a) Quản lý hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu 
thụ và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính 
được kiểm soát trong khuôn khổ điều ước quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn mà nước 
CHXHCN Việt Nam là thành viên; (b) Thực hiện việc thu gom, tái chế, tái sử 
dụng hoặc tiêu hủy các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà 
kính được kiểm soát thuộc điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là 
thành viên về bảo vệ tầng ô-dôn trong thiết bị có các chất này khi không còn sử 
dụng; (c) Phát triển và ứng dụng công nghệ, thiết bị sử dụng các chất không làm 
suy giảm tầng ô-dôn, chất thân thiện khí hậu. Bên cạnh đó, Luật quy định cụ thể 
trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
cấp tỉnh; cơ sở sản xuất thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sử dụng chất thuộc danh 
mục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 92; cơ sở sử dụng thiết bị, sản phẩm có 
chứa hoặc sử dụng chất thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 92; 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng chất thuộc danh mục quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 92 trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các quy định về 
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thích ứng với BĐKH (Điều 92). 

- Quy định về lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy 
hoạch: Luật BVMT năm 2020 quy định nội dung lồng ghép ứng phó với BĐKH 
vào chiến lược, quy hoạch bao gồm: (a) Kịch bản BĐKH và tác động của 
BĐKH được sử dụng trong việc xác định mục tiêu dài hạn của chiến lược, quy 
hoạch; (b) Các giải pháp ứng phó với BĐKH được lồng ghép vào nội dung của 
chiến lược, quy hoạch; (c) Kết quả phân tích, đánh giá giải pháp ứng phó với 
BĐKH được sử dụng trong việc xác định chỉ tiêu kinh tế - xã hội của chiến lược, 
quy hoạch. Đồng thời, Luật quy định chiến lược, quy hoạch quy định tại Điều 25 
của Luật này phải lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH theo quy định của 
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan (Điều 93). 

- Quy định về thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn: 
Luật BVMT năm 2020 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
(a) Là đầu mối tổ chức thực hiện cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng 
ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành 
viên; (b) Tổ chức xây dựng, cập nhật, triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia 
tự quyết định, Báo cáo minh bạch 02 năm một lần và các báo cáo quốc gia khác 
về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế mà nước 
CHXHCN Việt Nam là thành viên; (c) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động và 
quản lý nguồn lực để thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định, những cam 
kết của Việt Nam đối với quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định 
của điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. Đối với Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tham gia triển khai thực hiện 
cam kết quốc tế về BĐKH và bảo vệ tầng ô-dôn theo quy định của điều ước 
quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; báo cáo kết quả thực hiện 
gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo theo quy định (Điều 96). 

 
2.8. Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên phù hợp 

với pháp luật quốc tế về di sản thế giới, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội 
nhập quốc tế 

Theo Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công 
ước di sản thế giới), di sản thế giới được chia làm 02 loại bao gồm: di sản thiên 
nhiên và di sản văn hóa có các đặc điểm, tiêu chí hoàn toàn khác nhau (tiêu chí 
của di sản thiên nhiên gắn với các yếu tố của tự nhiên, trong đó tiêu chí của di 
sản văn hóa gắn với yếu tố con người). Việt Nam đã tham gia Công ước này từ 
năm 1987, tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Việt Nam về quản lý di sản thiên 
nhiên chưa nội luật hóa đầy đủ và tương thích với nội dung của Công ước. Các 
quy định về đối tượng là di sản thiên nhiên của Việt Nam đang được quy định 
tản mạn trong một số pháp luật chuyên ngành như Luật Đa dạng sinh học (khu 
bảo tồn đất ngập nước), Luật Lâm nghiệp (khu bảo tồn là rừng đặc dụng), Luật 
Thủy sản (khu bảo tồn biển), thậm chí còn được quy định trong pháp luật về di 
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sản văn hóa (Luật Di sản văn hóa quy định di sản văn hóa còn bao gồm cả danh 
lam thắng cảnh là một đối tượng của di sản thiên nhiên), do đó, chưa bao quát 
được toàn bộ các đối tượng là di sản thiên nhiên cần bảo vệ (như công viên địa 
chất toàn cầu, khu dự trữ sinh quyển, khu Ramsar - khu đất ngập nước có tầm 
quan trọng quốc tế, vườn di sản ASEAN), đồng thời thiếu quy định về việc xác 
lập cũng như chế độ quản lý các di sản thiên nhiên cấp quốc tế này. Điều này tạo 
ra rào cản trong quá trình hội nhập và thực hiện Công ước di sản thế giới mà 
Việt Nam đã tham gia cũng như phát sinh nhiều vấn đề chưa được xử lý trong 
thực tiễn quản lý hiện nay. 

Để khắc phục các bất cập này, Luật BVMT năm 2020 đã đưa ra các quy 
định về tiêu chí xác lập di sản thiên nhiên dựa trên cơ sở các tiêu chí của quốc tế 
và thực tiễn điều kiện Việt Nam hiện nay; trong đó, đối với các đối tượng là di 
sản thiên nhiên đã được quy định trong pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản, đa 
dạng sinh học và di sản văn hóa thì vẫn thực hiện theo các quy định này để tránh 
xáo trộn, chồng chéo. Luật BVMT năm 2020 quy định việc xác lập, công nhận 
di sản thiên nhiên căn cứ vào một trong các tiêu chí sau: (a) Có vẻ đẹp nổi bật, 
độc đáo hoặc hiếm gặp của thiên nhiên; (b) Có giá trị điển hình về quá trình tiến 
hóa sinh thái, sinh học hoặc nơi cư trú tự nhiên của loài nguy cấp, quý, hiếm, 
đặc hữu hoặc chứa đựng các hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho một vùng sinh 
thái tự nhiên hoặc có giá trị đa dạng sinh học đặc biệt khác cần bảo tồn; (c) Có 
đặc điểm nổi bật, độc đáo về địa chất, địa mạo hoặc chứa đựng dấu tích vật chất 
về các giai đoạn phát triển của Trái Đất; (d) Có tầm quan trọng đặc biệt trong 
việc điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giữ cân bằng sinh thái, cung cấp các 
dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên (khoản 2 Điều 20). Đồng thời, Luật quy định việc 
điều tra, đánh giá, quản lý và BVMT di sản thiên nhiên để bảo vệ, phát huy giá 
trị bền vững di sản thiên nhiên ở nước ta (khoản 1 Điều 21). 

2.9. Tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền 
vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên 

Phát triển kinh tế bền vững thông qua việc thúc đẩy các mô hình kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít phát thải các-bon, đầu tư vào vốn tự nhiên 
đang là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế của các nước trên thế giới hiện 
nay, nhất là các nước đang phát triển. Các mô hình này tập trung vào việc đầu tư 
sản xuất, tiêu dùng, xuất nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các sản phẩm, 
hàng hóa và dịch vụ hướng tới tối ưu hóa sử dụng nguyên liệu, vật liệu, năng 
lượng và chất thải, thân thiện với môi trường; đầu tư vào vốn tự nhiên.  

Ở nước ta, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc 
đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền 
vững cũng đã được ban hành nhưng còn thiếu cơ sở pháp lý tạo nền tảng cho 
thúc đẩy các mô hình kinh tế này. Vốn tự nhiên là các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, bao gồm tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, nguồn lợi thủy 
sản, khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch, các nguồn năng lượng tự nhiên và các 
dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Cũng giống như các dạng vốn khác (vốn vật chất, 
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vốn tài chính và vốn con người), vốn tự nhiên cũng có thể bị suy giảm và suy 
thoái do quá trình sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, với mô 
hình tăng trưởng trước đây, chúng ta mới chỉ tập trung tích lũy nhanh vốn vật 
chất, tài chính và con người mà thiếu đi sự quan tâm tới sự suy giảm, cạn kiệt 
của vốn tự nhiên, tạo ra những rủi ro và thách thức lớn cho thế hệ tương lai.  

Để giải quyết các vấn đề này, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững, 
nâng cao chất lượng tăng trưởng và sự thịnh vượng quốc gia, Luật BVMT năm 
2020 đã bổ sung một chương quy định về các công cụ kinh tế và nguồn lực cho 
BVMT (Chương XI). Trong đó, đã bổ sung các chính sách về phát triển ngành 
công nghiệp môi trường; dịch vụ môi trường; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường; ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án, nhiệm vụ sử dụng ngân 
sách nhà nước; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên; đặc 
biệt là thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, bổ sung chính sách về tín dụng 
xanh, trái phiếu xanh để huy động đa dạng các nguồn lực xã hội cho BVMT, cụ 
thể: 

- Đối với quy định phát triển ngành công nghiệp môi trường, Điều 143 
Luật BVMT năm 2020 quy định: công nghiệp môi trường là ngành kinh tế trong 
hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cung cấp công nghệ, thiết bị và sản phẩm phục 
vụ yêu cầu về BVMT. Nhà nước đầu tư và có chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân 
phát triển công nghiệp môi trường, thực hiện lộ trình mở cửa thị trường hàng 
hóa môi trường phù hợp với cam kết quốc tế. Đồng thời, Luật giao Chính phủ 
quy định chi tiết Điều này. 

- Đối với quy định về phát triển dịch vụ môi trường, Điều 144 Luật 
BVMT năm 2020 quy định: dịch vụ môi trường là ngành kinh tế cung cấp dịch 
vụ đo lường, kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
nước, không khí, đất và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; xử lý chất thải, 
các chất ô nhiễm khác; bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ khác có liên 
quan. Nhà nước có chính sách phát triển thị trường dịch vụ môi trường; thúc đẩy 
tự do hóa thương mại đối với dịch vụ môi trường theo lộ trình phù hợp với cam 
kết quốc tế; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, cung cấp dịch vụ 
môi trường. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi 
trường trong các lĩnh vực sau đây: (a) Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất 
thải; (b) Quan trắc, phân tích môi trường, ĐTM; (c) Cải tạo, phục hồi môi 
trường, hệ sinh thái các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; (d) Tư vấn, chuyển giao 
công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; công nghệ tiết 
kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (đ) Tư vấn, đào 
tạo, cung cấp thông tin về môi trường; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tiết 
kiệm năng lượng; (e) Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết 
bị, công nghệ; (g) Giám định thiệt hại về môi trường, đa dạng sinh học; giám 
định các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; (h) Các 
dịch vụ khác về BVMT. Giá cung cấp dịch vụ môi trường được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về giá. Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết 
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Điều này. 

- Đối với quy định sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, Luật BVMT 
năm 2020 quy định: (1) Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường là sản phẩm, 
dịch vụ được tạo ra từ các nguyên liệu, vật liệu, công nghệ sản xuất và quản lý 
thân thiện môi trường, giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sử 
dụng, thải bỏ, bảo đảm an toàn cho môi trường, sức khỏe con người và được cơ 
quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc công nhận; (2) Nhãn sinh thái Việt Nam là 
nhãn được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận cho sản phẩm, dịch 
vụ thân thiện môi trường. Việc quan trắc, phân tích, đánh giá sự phù hợp để đối 
chứng với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ phải được 
thực hiện bởi tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của Luật này và tổ 
chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, pháp luật về đo lường và pháp luật khác có liên quan; (3) Việt Nam 
công nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường đã được tổ chức quốc tế, 
quốc gia ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau với Việt Nam chứng nhận. Đồng 
thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này (Điều 145). 

- Đối với quy định về mua sắm xanh, Điều 146 Luật BVMT năm 2020 
quy định: (1) Mua sắm xanh là việc mua sắm các sản phẩm, dịch vụ thân thiện 
môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam hoặc được công nhận 
theo quy định của pháp luật; (2) Ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với dự án 
đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ. 

- Đối với quy định về khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên, Điều 
147 Luật BVMT năm 2020 quy định: (1) Vốn tự nhiên là các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, gồm đất, nước, rừng, nguồn lợi thủy sản, khoáng sản, nhiên liệu hóa 
thạch, các nguồn năng lượng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; (2) 
Việc khai thác, sử dụng và phát triển vốn tự nhiên được thực hiện theo nguyên 
tắc sau đây: (a) Vốn tự nhiên được kiểm kê, đánh giá phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội theo quy định của pháp luật; (b) Nhà nước ưu tiên đầu tư duy trì, phát 
triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; (c) 
Nguồn thu từ vốn tự nhiên, được ưu tiên tái đầu tư duy trì, phát triển vốn tự 
nhiên; (3) Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng, phát huy 
lợi thế, đầu tư duy trì, phát triển vốn tự nhiên; (4) Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
cấp tỉnh thực hiện lồng ghép đầu tư phát triển vốn tự nhiên trong chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

2.10. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sửa đổi, bổ sung các quy định 
về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Luật đã quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh; bổ sung quy định trách nhiệm của 
UBND huyện, xã trong việc chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về BVMT 
(khoản 1 Điều 160); đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền, tổ chức và hoạt 
động thanh tra chuyên ngành về BVMT được thực hiện theo quy định của pháp 
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luật về thanh tra và các quy định đặc thù trong lĩnh vực BVMT. Luật quy định 
trách nhiệm của Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 
môi trường như sau:  

+ Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức kiểm tra, thanh tra về BVMT đối với dự 
án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về an ninh; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 
phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 
BVMT (điểm c khoản 1 Điều 160). 

- Bổ sung quy định về hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 
BVMT của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân, trừ 
trường hợp kiểm tra để giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Luật này. 
Theo đó khoản 3 Điều 160 quy định cụ thể như sau: 

+ Việc kiểm tra đột xuất không báo trước của cơ quan quản lý nhà nước 
về BVMT được thực hiện khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật về BVMT hoặc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định; 

+ Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tiến hành 
kiểm tra đối với tổ chức, cán nhân khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm 
pháp luật có liên quan đến tội phạm môi trường; khi có tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo, phản ánh về vi phạm pháp luật liên 
quan đến tội phạm môi trường và thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước về 
BVMT cùng cấp để phối hợp; phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định của 
pháp luật về BVMT trong các trường hợp khác đối với tổ chức, cá nhân theo kế 
hoạch được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh phê duyệt. Hằng năm, gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về BVMT đến cơ quan quản lý nhà nước về BVMT cùng cấp để 
tổng hợp, theo dõi.  

- Bổ sung hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân sự phụ trách về BVMT có 
hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, cá 
nhân, bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về BVMT hoặc thiếu 
trách nhiệm để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường (khoản 2 Điều 161). 

2.11. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của một số luật có liên quan đến BVMT và quy định điều khoản chuyển tiếp 

Luật BVMT năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định khác, bao 
gồm: bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước số 
17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
08/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14; bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 và 
Điều 58 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 59/2020/QH14; sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Luật số 64/2020/QH14; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm 
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trong Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 
- Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14 và Luật số 
23/2018/QH14 (Điều 169).  

Đồng thời, Luật quy định các điều khoản chuyển tiếp để xử lý sự giao 
thoa, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật về 
BVMT (Điều 171)./. 

CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP 
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL BỘ CÔNG AN 

 
 

 

* Nguồn tài liệu tổng hợp: 
- Hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 
- Đề cương giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường (Tài liệu của Bộ Tư pháp). 
 


